
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Minh Anh 10/04/2012 K7_016 Phòng 1

2 Hồ Nguyên Tuyết Anh 21/03/2012 K7_021 Phòng 1

3 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 25/09/2012 K7_026 Phòng 1

4 Phạm Minh Anh 30/06/2012 K7_034 Phòng 2

5 Nguyễn Hoàng Bảo 28/12/2012 K7_066 Phòng 3

6 Nguyễn Duy Bình 18/11/2012 K7_076 Phòng 3

7 Đinh Diệp Châu 26/02/2012 K7_079 Phòng 3

8 Nguyễn Thị Bảo Châu 01/06/2012 K7_082 Phòng 4

9 Tống Xuân Hà Châu 20/03/2012 K7_084 Phòng 4

10 Hà Thanh Dung 25/07/2012 K7_095 Phòng 4

11 Nguyễn Vũ Bảo Hân 27/09/2012 K7_152 Phòng 6

12 Vũ Trung Hiếu 30/03/2012 K7_158 Phòng 6

13 Bùi Công Anh Kiệt 11/03/2012 K7_260 Phòng 10

14 Trần Hoàng Kim 15/03/2012 K7_268 Phòng 10

15 Nguyễn Nhật Ánh Linh 03/05/2012 K7_287 Phòng 11

16 Nguyễn Vũ Thành Long 02/11/2012 K7_314 Phòng 12

17 Nguyễn Quốc Minh 06/09/2012 K7_340 Phòng 13

18 Lâm Bảo Nam 16/05/2012 K7_353 Phòng 14

19 Nguyễn Phương Nga 12/11/2012 K7_360 Phòng 14

20 Phùng Ngọc Khánh Ngân 19/07/2012 K7_374 Phòng 14

21 Trần Bảo Ngân 21/10/2012 K7_375 Phòng 14

22 Trần Hoàng Bảo Ngân 09/08/2012 K7_376 Phòng 14

23 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 29/09/2012 K7_379 Phòng 15

24 Đặng Hoàng Bích Ngọc 04/09/2012 K7_383 Phòng 15

25 Trương Bích Ngọc 09/10/2012 K7_395 Phòng 15

26 Nguyễn Lữ Phúc Nguyên 19/08/2012 K7_402 Phòng 15

27 Nguyễn Hoàng Minh Nhi 23/04/2012 K7_417 Phòng 16

28 Bùi Nguyễn Hạo Nhiên 25/03/2012 K7_430 Phòng 16

29 Hoàng Quỳnh Như 08/07/2012 K7_435 Phòng 17

30 Hoàng Xuân Phát 08/07/2012 K7_444 Phòng 17

31 Châu Huỳnh Bảo Phúc 09/01/2012 K7_459 Phòng 17

32 Trang Gia Phúc 29/05/2012 K7_471 Phòng 18

33 Phạm Minh Quang 02/05/2012 K7_483 Phòng 18

34 Đoàn Phạm Minh Quân 21/10/2012 K7_488 Phòng 19

35 Nguyễn Minh Quân 18/12/2012 K7_502 Phòng 19

36 Phạm Gia Quyên 04/11/2012 K7_513 Phòng 19

37 Lê Thế Tài 17/06/2012 K7_521 Phòng 20

38 Trần Thiện Tài 14/09/2012 K7_523 Phòng 20

39 Đào Nam Thụy 12/12/2012 K7_547 Phòng 21

40 Lê Minh Vũ 20/10/2012 K7_625 Phòng 24

41 Nguyễn Thái Thanh Vũ 14/12/2012 K7_628 Phòng 24

42 Đoàn Duy Vương 29/09/2012 K7_630 Phòng 24

Danh sách này có: 42 học sinh.
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